
Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

1 A Anh 03/02/1982 Xơ Đăng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Đăk Ring
Trung tâm Y tế huyện 

Kon Plông
BS III - 01

2 A Béc 04/4/1985 Xơ Đăng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Ngọc Linh
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Glei 
BS III - 02

3 A Bơi 06/10/1988 Xơ Đăng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Nội tổng hợp - Nhi - 
Truyền nhiễm

Trung tâm Y tế huyện 
Kon Plông

BS III - 03

4 A Bun 22/10/1982 Xơ Đăng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Đăk Rơ Nga
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Tô
BS III - 04

5 Y Búp 22/8/1989 Xơ Đăng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Ngoại tổng hợp - Chăm 
sóc sức khỏe sinh sản 

Trung tâm Y tế huyện 
Tu Mơ Rông 

BS III - 05

6 A Cung 24/12/1987 Xơ Đăng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Đăk Sao
Trung tâm Y tế huyện 

Tu Mơ Rông 
BS III - 06

7 A Cường 03/3/1982 Dẻ Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 
Hình ảnh

Trung tâm Y tế huyện 
Đăk Glei

BS III - 07

8 Hà Thị Đảng 15/8/1984 Mường Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Truyền nhiễm 
Trung tâm Y tế huyện 

Sa Thầy 
BS III - 08

9 Nguyễn Thị Diệu 13/8/1993 Xơ Đăng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Đăk Tơ Lung
Trung tâm Y tế huyện 

Kon Rẫy 
BS III - 09

____________

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

________NGÀNH Y TẾ NĂM 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ PHỎNG VẤN
(Ngày thứ nhất: Buổi sáng, ngày 19 tháng 01 năm 2021)

Số báo danh
Ngach/CDNN viên 

chức cần tuyển
TT Họ và tên

Ngày tháng 
năm sinh 

Dân tộc 

Trình độ chuyên môn

Vị trí tuyển dụng Đơn vị dự tuyển 



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

Số báo danh
Ngach/CDNN viên 

chức cần tuyển
TT Họ và tên

Ngày tháng 
năm sinh 

Dân tộc 

Trình độ chuyên môn

Vị trí tuyển dụng Đơn vị dự tuyển 

10 Y Đóa 12/02/1990 Xơ Đăng Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Đăk Tờ Kan
Trung tâm Y tế huyện 

Tu Mơ Rông 
BS III - 10

11 A Dớt 07/7/1982 Ba Na Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Tân Cảnh 
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Tô
BS III - 11

12 Y Du 05/10/1990
Giẻ 

Triêng
Đại học Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Nội tổng hợp - Nhi 
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Glei
BS III - 12

13 A Duất 20/4/1986 Xơ Đăng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Văn Lem
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Tô
BS III - 13

14 Y Dúi 17/12/1991 Ja Rai Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Khám bệnh - Hồi sức 
cấp cứu

Trung tâm Y tế huyện Ia 
H'Drai

BS III - 14

15 Y Dúk 06/9/1992 Hà Lăng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Hồi sức cấp cứu 
Trung tâm Y tế huyện 

Kon Rẫy 
BS III - 15

16 Phạm Thị Thùy Dung 02/7/1991 Kinh Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Khám bệnh đa khoa - 
Hồi sức cấp cứu - Chống độc

Bệnh viện Y dược cổ 
truyền - Phục hồi chức 

năng
BS III - 16

17 A Đường 19/8/1984 Ka Dong Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Truyền nhiễm 
Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Ngọc Hồi 
BS III - 17

18 A Duy 15/8/1990 Dẻ Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Tân Lập 
Trung tâm Y tế huyện 

Kon Rẫy 
BS III - 18

19 Kring Hà 01/5/1992 Triêng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Ngoại tổng hợp 
Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Ngọc Hổi
BS III - 19

20 Phùng Thị Hà 17/02/1985 Tày Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Phụ Sản
Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Ngọc Hổi
BS III - 20

21 Chu Thị Thu Hà 15/01/1988 Tày Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Ia Dal
Trung tâm Y tế huyện Ia 

H'Drai
BS III - 21
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văn bằng

Chuyên ngành 
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22 Y Hằng 04/8/1994 Xơ Đăng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Đăk Hà
Trung tâm Y tế huyện 

Tu Mơ Rông 
BS III - 22

23 A Hiệp 26/10/1989 Xơ Đăng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Văn Xuôi
Trung tâm Y tế huyện 

Tu Mơ Rông 
BS III - 23

24 Y Him 16/8/1991 Xơ Đăng Đại Học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Đăk Na
Trung tâm Y tế huyện 

Tu Mơ Rông 
BS III - 24

25 A Hoai 04/12/1990 Hà Lăng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Ngoại tổng hợp 
Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Ngọc Hồi 
BS III - 25

26 Nguyễn Thị Hoài 14/9/1994 Kinh Đại học 
Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Khám bệnh đa khoa - 
Hồi sức cấp cứu - Chống độc

Bệnh viện Y dược cổ 
truyền - Phục hồi chức 

năng
BS III - 26

27 A Hoàn 25/12/1985 Kdong Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Cơ sở Khám và điều trị bệnh 
tâm thần 

Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh Kon Tum 

BS III - 27

28 Y Hồng 27/10/1988
Giẻ 

Triêng
Đại học Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Nội tổng hợp - Nhi
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Glei
BS III - 28

29 Nguyễn Thị Minh Hương 22/7/1993 Kinh Đại học 
Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Y học cổ truyền 
Bệnh viện Y dược cổ 

truyền - Phục hồi chức 
năng

BS III - 29

30 Đinh Thị Thu Hương 22/03/1988 Hre Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Đăk Tăng 
Trung tâm Y tế huyện 

Kon Plông
BS III - 30

31 A Hữu 25/04/1986 Ya Rai Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Ya Xiêr
Trung tâm Y tế huyện 

Sa Thầy 
BS III - 31

32 U Huy 20/10/1992 Sơ Rá Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Đăk Long
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Hà
BS III - 32

33 Chu Thị Thu Huyền 18/4/1996 Kinh Đại học 
Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Y dược cổ truyền 
Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Ngọc Hồi 
BS III - 33
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34 Tống Thị Thanh Huyền 28/11/1996 Kinh Đại học 
Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Y học cổ truyền 
Bệnh viện Y dược cổ 

truyền - Phục hồi chức 
năng

BS III - 34

35 A Huyền 30/11/1980 Xơ Đăng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Tê Xăng
Trung tâm Y tế huyện 

Tu Mơ Rông 
BS III - 35

36 Y Huyền 30/9/1989 Triêng Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Đăk Kan
Trung tâm Y tế huyện 

Ngọc Hồi 
BS III - 36

37 Chu Kring Khang 23/7/1984 Triêng Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Đăk Dục 
Trung tâm Y tế huyện 

Ngọc Hồi 
BS III - 37

38 A KLúc 09/9/1986 Xơ Đăng Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Khám - Hồi sức cấp cứu 
Trung tâm Y tế huyện 

Kon Plông
BS III - 38

39 Y Ký 02/5/1991 Dẻ Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Truyền nhiễm 
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Hà 
BS III - 39

40 A Lai 06/6/1984 Dẻ Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Đăk Man 
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Glei
BS III - 40



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

1 A Lên 09/3/1985 Xơ Đăng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Ngọc Lây
Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ 

Rông 
BS III - 41

2 Y Liễu 28/10/1978 Xơ Đăng Đại Học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Đăk Trăm Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô BS III - 42

3 Phạm Thị Thùy Linh 08/01/1995 Kinh Đại học 
Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Y học cổ truyền 
Bệnh viện Y dược cổ truyền - 

Phục hồi chức năng 
BS III - 43

4 Nguyễn Thị Mỹ Linh 12/3/1996 Kinh Đại học 
Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Y học cổ truyền 
Bệnh viện Y dược cổ truyền - 

Phục hồi chức năng
BS III - 44

5 A Linh 22/12/1986 Dẻ Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Vật lý trị liệu - Phục 
hồi chức năng 

Bệnh viện Y dược cổ truyền - 
Phục hồi chức năng

BS III - 45

6 A Long 05/3/1989 Xơ Đăng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Nội tổng hợp 
Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ 

Rông 
BS III - 46

7 Vi Xuân Lý 17/4/1987 Thái Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Khám bệnh - Hồi 
sức cấp cứu - Liên chuyên 

khoa 
Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy BS III - 47

8 A Miển 17/01/1982 Giẻ Triêng Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Khám - Hồi sức cấp 
cứu

Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei BS III - 48

____________

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ PHỎNG VẤN
(Ngày thứ nhất: Buổi chiều, ngày 19 tháng 01 năm 2021)

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH Y TẾ NĂM 2020________

Số báo danhĐơn vị dự tuyển TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn
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chức cần tuyển
Vị trí tuyển dụng 



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

Số báo danhĐơn vị dự tuyển TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn
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chức cần tuyển
Vị trí tuyển dụng 

9 Hoàng Nam 04/12/1993 Kinh Đại Học
Bác sĩ Y học cổ 

truyền
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Y học cổ truyền
Bệnh viện Y dược cổ truyền - 

phục hồi chức năng
BS III - 49

10 Nguyễn Thị Nga 16/8/1988 Kinh Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Cấp cứu - Hồi sức 
tích cực 

Bệnh viện Đa khoa khu vực 
Ngọc Hồi 

BS III - 50

11 Y Hồng Nga 15/01/1993 Xơ Đăng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Ngoại tổng hợp - 
Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản 
Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy BS III - 51

12 A Ngân 19/11/1987 Xơ Đăng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Phòng khám Đa khoa khu 
vực Đăk Rơ Ông 

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ 
Rông 

BS III - 52

13 Y Ngla 10/10/1990 Ja Rai Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Ngoại tổng hợp - 
Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản 
Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy BS III - 53

14 Lăng Thị Nguyên 4/22/1991 Nùng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Kon Đào Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô BS III - 54

15 Y Xa Oanh 5/1/1992 Dẻ Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Khám - Hồi sức cấp 
cứu

Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei BS III - 55

16 Y Lan Phương 4/20/1991 Xơ Đăng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Nhi
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 
BS III - 56

17 Nguyễn Duy Quân 7/12/1996 Kinh Đại học 
Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Y học cổ truyền 
Bệnh viện Y dược cổ truyền - 

Phục hồi chức năng
BS III - 57

18 Trương Thị Hồng Qúy 6/12/1995 Kinh Đại học 
Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Y học cổ truyền 
Bệnh viện Y dược cổ truyền - 

Phục hồi chức năng
BS III - 58



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

Số báo danhĐơn vị dự tuyển TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn
Ngach/CDNN viên 

chức cần tuyển
Vị trí tuyển dụng 

19 Y Thục Quyên 10/2/1991 Dẻ triêng Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Nhi
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 
BS III - 59

20 A Sâm 12/31/1985 Dẻ Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Đăk Choong Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei BS III - 60

21 A Sân 12/18/1986 Ja Rai Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Sa Sơn Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy BS III - 61

22 Y Tằm 1/25/1985 Ya Rai Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Kiểm soát bệnh tật - 
HIV/AIDS

Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy BS III - 62

23 A Thả 7/27/1983 Dẻ Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế thị trấn Đăk 
Glei

Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei BS III - 63

24 Phan Thị Thu Thanh 5/25/1990 Kinh Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy BS III - 64

25 Lã Thị Thảo 7/24/1995 Kinh Đại học 
Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Y dược cổ truyền 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 
BS III - 65

26 A Thiên 3/2/1990 Xơ Đăng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Mường 
Hoong

Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei BS III - 66

27 A Thoắk 9/7/1984 Rơ Ngao Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Đăk Nên
Trung tâm Y tế huyện Kon 

Plông
BS III - 67

28 A Thơm 03/06/1985 Rơ Ngao Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Pô Kô Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô BS III - 68



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

Số báo danhĐơn vị dự tuyển TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn
Ngach/CDNN viên 

chức cần tuyển
Vị trí tuyển dụng 

29 Ngân Văn Thống 10/3/1977 Tày Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế thị trấn Plei 
Kần

Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi BS III - 69

30 A Thúc 09/09/1991 Sơ Rá Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Khám Hồi sức cấp 
cứu

Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà BS III - 70

31 Y Thun 9/16/1991 Giẻ Triêng Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Phụ sản 
Bênh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 
BS III - 71

32 Y Đình Thúy 3/3/1990 Dẻ Đại học 
Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Y học cổ truyền - 
Phục hồi chức năng

Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei BS III - 72

33 Dương Thị Hồng Thùy 10/8/1995 Kinh Đại học 
Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Y học cổ truyền
Bệnh viện Y dược cổ truyền - 

phục hồi chức năng
BS III - 73

34 Y Thùy 12/22/1992 Dẻ Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế thị trấn Đăk Hà Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà BS III - 74

35 Nguyễn Thị Minh Trâm 12/11/1996 Kinh Đại học 
Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Y học cổ truyền 
Bệnh viện Y dược cổ truyền - 

Phục hồi chức năng
BS III - 75

36 Y Trang 10/23/1992 Sơ Rá Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Nội - Tổng hợp - Nhi Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà BS III - 76

37 Nguyễn Thị Thu Trang 8/29/1991 Kinh Đại học 

Bác sĩ Y học cổ 
truyền 

Thạc sĩ Y học cổ 
truyền

Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Y học cổ truyền 
Bệnh viện Y dược cổ truyền - 

Phục hồi chức năng
BS III - 77

38 Đặng Thị Thu Trang 4/1/1988 Kinh Đại học 
Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Y học cổ truyền 
Bệnh viện Y dược cổ truyền - 

Phục hồi chức năng
BS III - 78



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

Số báo danhĐơn vị dự tuyển TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn
Ngach/CDNN viên 

chức cần tuyển
Vị trí tuyển dụng 

39 A Trọng 12/15/1987 Xơ Đăng Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Phòng khám ĐKKV Đăk 
Rơ Ông

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ 
Rông 

BS III - 79

40 Y Tú 12/20/1993 Xơ Đăng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Ngọc Yêu 
Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ 

Rông 
BS III - 80

41 Y Vân 6/23/1992 Sơ Rá Đại học 
Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Y học cổ truyền - 
Phục hồi chức năng 

Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy BS III - 81

42 A Việt 9/15/1985 Xơ Đăng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Măng Ri
Treung tâm Y tế huyện Tu Mơ 

Rông 
BS III - 82

43 A Ving 6/5/1987 Xơ Đăng Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Khám - Hồi sức cấp 
cứu

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ 
Rông 

BS III - 83

44 A Vu 12/1/1992 Rơ Ngao Đại học Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Khoa Nội tổng hợp Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy BS III - 84

45 Xiêng Thị Yến 3/6/1987 Triêng Đại học Bác sĩ đa khoa 
Bác sĩ hạng III 
(V.08.01.03)

Trạm Y tế xã Đăk Xú Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi BS III - 85



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

1 Trần Đức Cường 03/8/1993 Kinh Đại học 
Bác sĩ Y học dự 

phòng 

Bác sĩ y học dự 
phòng hạng III 

(V.08.02.06)

Khoa Kiểm soát bệnh tật - 
HIV/AIDS

Trung tâm Y tế huyện 
Tu Mơ Rông 

BSDP III - 01

2 Lê Hạnh Ngân 24/3/1996 Kinh Đại học 
Bác sĩ Y học dự 

phòng 

Bác sĩ y học dự 
phòng hạng III 

(V.08.02.06)
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

Trung tâm kiểm soát 
bệnh tật tỉnh Kon Tum 

BSDP III - 02

3 Phạm Thị Thùy Trang 12/4/1995 Kinh Đại học 
Bác sĩ Y học dự 

phòng 

Bác sĩ y học dự 
phòng hạng III 

(V.08.02.06)

Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế 
trường học - Bệnh nghề nghiệp 

Trung tâm kiểm soát 
bệnh tật tỉnh Kon Tum 

BSDP III - 03

4 Đào Thanh Tùng 04/11/1991 Sơ rá Đại học 
Bác sĩ Y học dự 

phòng 

Bác sĩ y học dự 
phòng hạng III 

(V.08.02.06)

Khoa Kiểm soát bệnh tật - 
HIV/AIDS

Trung tâm Y tế huyện 
Kon Rẫy 

BSDP III - 04

5 Hồ Ngọc Chương 07/12/1995 Kinh Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế 
trường học - Bệnh nghề nghiệp

Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật

YS IV - 01

6 Y Dãi 11/6/1990 Gia Rai Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Rờ Kơi 
Trung tâm Y tế huyện 

Sa Thầy
YS IV - 02

7 Y Đáp 27/11/1990 Xê Đăng Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Măng Ri
Trung tâm Y tế huyện 

Tu Mơ Rông
YS IV - 03

8 Nguyễn Tấn Đạt 05/3/1991 Kinh Trung cấp 
Y sỹ Y học cổ 

truyền
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Đăk Kroong
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Glei
YS IV - 04

9 Xa Tiến Dũng 07/12/1996 Mường Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Măng Ri
Trung tâm Y tế huyện 

Tu Mơ Rông
YS IV - 05

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ PHỎNG VẤN
(Ngày thứ hai: Buổi sáng ngày 20 tháng 01 năm 2021)

____________

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển
Vị trí tuyển dụng Đơn vị dự tuyển Số báo danh

________

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH Y TẾ NĂM 2020



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển
Vị trí tuyển dụng Đơn vị dự tuyển Số báo danh

10 Huỳnh Quốc Duy 10/5/1990 Kinh Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Ngọc Tụ
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Tô 
YS IV - 06

11 Rơ Châm Glũch 05/4/1988 Jrai Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Diên Bình 
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Tô 
YS IV - 07

12 Nguyễn Thị Hà 20/5/1991 Kinh Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Đăk Trăm
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Tô 
YS IV - 08

13 Nguyễn Thị Thúy Hằng 07/9/1988 Kinh Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Đăk Man
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Glei
YS IV - 09

14 Thái Thị Hằng 15/12/1993 Kinh Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Măng Ri
Trung tâm Y tế huyện 

Tu Mơ Rông
YS IV - 10

15 Nguyễn Văn Hạnh 05/8/1995 Kinh Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Măng Ri
Trung tâm Y tế huyện 

Tu Mơ Rông
YS IV - 11

16 Mai Thanh Hậu 5/26/1994 Kinh Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Khoa Kiểm soát bệnh tật & 
HIV/AIDS

Trung tâm Y tế thành 
phố Kon Tum

YS IV - 12

17 Lê Vũ Thiết Hùng 4/4/1991 Kinh Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Đăk Blô
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Glei
YS IV - 13

18 Nguyễn Thị Hương 6/12/1994 Kinh Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế 
trường học - Bệnh nghề nghiệp

Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật

YS IV - 14

19 Trần Văn Kỳ 9/28/1983 Kinh Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Ngọc Tụ
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Tô 
YS IV - 15

20 A Liệt 7/5/1983 Xê Đăng Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Đăk Blô
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Glei
YS IV - 16

21 Phan Chí Linh 3/8/1990 Kinh Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Đăk Trăm 
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Tô 
YS IV - 17



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển
Vị trí tuyển dụng Đơn vị dự tuyển Số báo danh

22 Huỳnh Thị Lam Linh 3/9/1994 Kinh Trung cấp Y sĩ đa khoa 
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Khoa Kiểm soát bệnh tật & 
HIV/AIDS

Trung tâm Y tế thành 
phố Kon Tum

YS IV - 18

23 Y Mai 5/15/1985 Dẻ Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Khoa Kiểm soát bệnh tật & 
HIV/AIDS

Trung tâm Y tế huyện 
Đăk Glei

YS IV - 19

24 Nguyễn Thị Thúy Nhi 9/20/1996 Kinh Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Khoa Kiểm soát bệnh tật & 
HIV/AIDS

Trung tâm Y tế thành 
phố Kon Tum

YS IV - 20

25 Hồ Thị Ngọc Oanh 12/8/1990 Kinh Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Diên Bình 
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Tô 
YS IV - 21

26 Siu Panh 5/11/1993 Jrai Trung cấp 
Y sỹ đa khoa 
(định hướng 

YHCT)

Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Khoa Y học cổ truyền-Phục hồi 
chức năng

Trung tâm Y tế huyện 
Kon Rẫy

YS IV - 22

27 Trần Phi Quân 9/8/1995 Kinh Trung cấp 
Y sỹ định hướng 
Răng hàm mặt

Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Khoa Khám - Liên chuyên khoa
Trung tâm Y tế huyện 

Kon Rẫy
YS IV - 23

28 Đinh Viết Sơn 4/17/1991 Kinh Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Rờ Kơi 
Trung tâm Y tế huyện 

Sa Thầy
YS IV - 24

29 Nguyễn Thị Thúy 4/12/1994 Kinh Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Ngọc Tụ
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Tô 
YS IV - 25

30 Huỳnh Thị Trang Thủy 9/9/1989 Kinh Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Diên Bình 
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Tô 
YS IV - 26

31 Nguyễn Thị Diệp Thủy 6/3/1992 Kinh Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Kon Đào
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Tô 
YS IV - 27

32 Cao Thị Kim Tiến 3/4/1995 Kinh Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Khoa ATVSTP-YTCC-DD
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Glei
YS IV - 28

33 Võ Thị Bảo Trâm 06/3/1994 Kinh Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế 
trường học - Bệnh nghề nghiệp

Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật

YS IV - 29



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển
Vị trí tuyển dụng Đơn vị dự tuyển Số báo danh

34 Y Trâm 20/10/1992 Sơ Drá Trung cấp Y sỹ
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Đăk Ngọk
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Hà
YS IV - 30

35 Lưu Thị Yến Trinh 18/02/1993 Tày Trung cấp 
Y sỹ Y học cổ 

truyền
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Khoa Y học cổ truyền-Phục hồi 
chức năng

Trung tâm Y tế huyện 
Kon Rẫy

YS IV - 31

36 Nguyễn Xuân Tùng 08/07/1994 Kinh Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Diên Bình 
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Tô 
YS IV - 32

37 Luyện Thị Vân 10/9/1993 Kinh Trung cấp 
Y sỹ Y học cổ 

truyền
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Khoa Y học cổ truyền-Phục hồi 
chức năng

Trung tâm Y tế huyện 
Kon Rẫy

YS IV - 33

38 Nguyễn Anh Vũ 03/3/1995 Kinh Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Kon Đào
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Tô 
YS IV - 34

39 Hoàng Phi Vũ 13/8/1990 Thái Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Tô 
YS IV - 35

40 Y Yin 24/01/1994 Sơ Drá Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Rờ Kơi
Trung tâm Y tế huyện 

Sa Thầy
YS IV - 36



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

1 Hồ Thị Mai Diễm 4/24/1996 Kinh Đại học 
Xét nghiệm y học 

đa khoa 
Kỹ thuật y hạng 
III (V.08.07.18)

Khoa Xét nghiệm và 
Chẩn đoán hình ảnh

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô KTY III - 01

2 Lê Thị Chung 6/6/1992 Kinh Cao đẳng Xét nghiệm Y học
Kỹ thuật y hạng 
IV (V.08.07.19)

Khoa xét nghiệm 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc 

Hồi
KTY IV - 02

3 Lê Đình Dương 26/10/1993 Kinh Cao đẳng Xét nghiệm Y học
Kỹ thuật y hạng 
IV (V.08.07.19)

 Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh
Trung tâm Pháp y tỉnh Kon Tum KTY IV - 03

4  Phạm Thị Thu Hà 16/8/1994 Kinh Cao đẳng Xét nghiệm y học
Kỹ thuật y hạng 
IV (V.08.07.19)

Khoa Xét nghiệm  - Chẩn 

đoán hình ảnh - Thăm dò 

chức năng

Trung tâm kiểm soát bệnh tật KTY IV - 05

5 La O Liêm 07/8/1989
Chăm Hà 

Roi
Trung cấp

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm
Kỹ thuật y hạng 
IV (V.08.07.19)

Khoa Xét nghiệm 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc 

Hồi
KTY IV - 10

6 Nguyễn Hồng Nhật Trân 6/10/1997 Kinh Cao đẳng Phục hồi chức năng
Kỹ thuật y hạng 
IV (V.08.07.19)

Khoa Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng 

Bệnh viện Y dược cổ truyền - 

Phục hồi chức năng
KTY IV - 17

7 Đoàn Thị Khánh Vân 10/30/1990 Kinh Cao đẳng
Kỹ thuật vật lý trị 

liệu và PHCN

Kỹ thuật y hạng 
IV (V.08.07.19)

Khoa Vật lý trị liệu -Phục 

hồi chức năng

Bệnh viện Y dược cổ truyền - 

Phục hồi chức năng
KTY IV - 19

8 Y Hiền 11/10/1992 Xê đăng Cao đẳng
Kỹ thuật xét nghiệm 

y học

Kỹ thuật y hạng 
IV (V.08.07.19)

Khoa Xét nghiệm và Chẩn 

đoán hình ảnh

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ 

Rông
KTY IV - 06

9 Y Mai 14/11/1990 Xơ đăng Cao đẳng Xét nghiệm y học
Kỹ thuật y hạng 
IV (V.08.07.19)

 Phòng khám Đa khoa khu 

vực Đăk Rve
Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy KTY IV - 11

10 Đinh Thùy Thu 30/4/1997 Hre Cao đẳng
Kỹ thuật xét nghiệm 

y học

Kỹ thuật y hạng 
IV (V.08.07.19)

 Khoa xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh
Trung tâm y tế Kon Plông KTY IV - 15

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA PHỎNG VẤN
(Ngày thứ hai: Buổi chiều, ngày 20 tháng 01 năm 2021)

____________

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển
Vị trí tuyển dụng Đơn vị dự tuyển Số báo danh

________

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH Y TẾ NĂM 2020



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 
TT Họ và tên

Ngày tháng 
năm sinh 

Dân tộc 

Trình độ chuyên môn Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển
Vị trí tuyển dụng Đơn vị dự tuyển Số báo danh

11 Lữ Thị Hoài
Thươn
g

23/10/1987 Kinh Trung cấp Kỹ thuật xét nghiệm 
Kỹ thuật y hạng 
IV (V.08.07.19)

Phòng khám Đa khoa khu 

vực Đăk Môn
Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei KTY IV - 16

12 Trần Thị Thanh Uyên 9/6/1997 Kinh Cao đẳng Xét nghiệm y học
Kỹ thuật y hạng 
IV (V.08.07.19)

Khoa xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh
Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô KTY IV - 18

13 Đỗ Thị Minh Trang 3/8/1991 Kinh Trung cấp Văn thư - Lưu trữ
Lưu trữ viên trung 

cấp hạng IV 

(V.01.02.03)

Phòng Hành chính - Quản 

trị 
Bệnh viện Đa khoa khoa khu vực 

Ngọc Hồi 
LTVTC IV - 01

14 Lê Thị Vân 7/5/1983 Kinh Trung cấp Hành chính văn thư
Lưu trữ viên trung 

cấp hạng IV 

(V.01.02.03)

Phòng Tổ chức - Hành 

chính
Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei LTVTC IV - 02

15 Lê Văn Chung 23/07/1991 Kinh Trung cấp
Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học

Kỹ thuật y hạng 
IV (V.08.07.19)

Khoa xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh -Thăm dò 

chức năng

Bệnh viện Y dược cổ truyền - 

Phục hồi chức năng
KTY IV - 01

16 U Duy 27/01/1991 Sơ Rá Trung cấp
Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học

Kỹ thuật y hạng 
IV (V.08.07.19)

Khoa xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh -Thăm dò 

chức năng

Bệnh viện Y dược cổ truyền - 

Phục hồi chức năng
KTY IV - 04

17 Đặng Văn Hướng 20/4/1991 Kinh Cao đẳng
Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học

Kỹ thuật y hạng 
IV (V.08.07.19)

 Khoa Chẩn đoán Hình 

ảnh

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc 

Hồi
KTY IV - 07

18 A Kỳ 30/4/1986 Dẻ Trung cấp
Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học

Kỹ thuật y hạng 
IV (V.08.07.19)

Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh
Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei KTY IV - 08

19  A Lao 20/8/1984 Xê đăng Trung cấp
Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học

Kỹ thuật y hạng 
IV (V.08.07.19)

 Khoa xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh
Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô KTY IV - 09

20 A Quế 25/5/1986 Xê đăng Trung cấp
Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học

Kỹ thuật y hạng 
IV (V.08.07.19)

Khoa An toàn thực phẩm -

Y tế công cộng và Dinh 

dưỡng 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei KTY IV - 12

21 A Sự 15/04/1989 Dẻ Trung cấp
Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học

Kỹ thuật y hạng 
IV (V.08.07.19)

 Khoa xét nghiệm và Chẩn 

đoán hình ảnh
Trung tâm Y tế huyện Kon Plông KTY IV - 13

22 A Doan Ky Ta 9/8/1991 Xơ đăng Trung cấp
Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học

Kỹ thuật y hạng 
IV (V.08.07.19)

Khoa Chẩn đoán hình ảnh 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc 

Hồi
KTY IV - 14



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 
TT Họ và tên

Ngày tháng 
năm sinh 

Dân tộc 

Trình độ chuyên môn Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển
Vị trí tuyển dụng Đơn vị dự tuyển Số báo danh

23 Nguyễn Hồ Việt 9/14/1995 Kinh Cao đẳng Kỹ thuật  y học
Kỹ thuật y hạng 
IV (V.08.07.19)

 Khoa xét nghiệm và Chẩn 

đoán hình ảnh
Trung tâm Y tế Đăk Hà KTY IV - 20

24 A Vũ 20/09/1989 Giẻ Triêng Trung cấp
Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học

Kỹ thuật y hạng 
IV (V.08.07.19)

Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh
Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei KTY IV - 21

25 Lê Thị Tâm 8/20/1984 Kinh Kỹ sư Tin học ứng dụng
Dân số viên hạng 

III (V.08.10.28)
Phòng Dân số Trung tâm Y tế huyện Kon Plông DSV III - 01

26 Nguyễn Công Tĩnh 20/11/1979 Kinh Cử nhân Quản trị kinh doanh
Dân số viên hạng 

III (V.08.10.28)
Phòng Dân số Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà DSV III - 02

27 Nguyễn Hoàng Uyên 07/7/1974 Kinh Cử nhân Quản trị kinh doanh
Dân số viên hạng 

III (V.08.10.28)
Phòng Dân số

Trung tâm Y tế thành phố Kon 

Tum
DSV III - 03

28 Lê Thị Hiệp 28/10/1984 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Dân số viên hạng 

IV (V.08.10.29)
Trạm Y tế xã Đăk Năng

Trung tâm Y tế thành phố Kon 

Tum
DSV IV - 01

29 Trương Đức Hòa 02/10/1987 Kinh Cao đẳng Dược 
Dân số viên hạng 

IV (V.08.10.29)
Phòng Dân số Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy DSV IV - 02

30
Nguyễn Quang 
Hồng

Phú 20/6/1994 Kinh Trung cấp Y sĩ
Dân số viên hạng 

IV (V.08.10.29)
Phòng Dân số Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy DSV IV - 03

31 Nguyễn Thị Thùy Trang 22/2/1988 Kinh Cao đẳng Dược 
Dân số viên hạng 

IV (V.08.10.29)
Trạm Y tế thị trấn Đăk Tô Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô DSV IV - 04

32 Nguyễn Thị Thúy Vân 25/11/1993 Kinh Cao đẳng Dược 
Dân số viên hạng 

IV (V.08.10.29)
Phòng Dân số Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy DSV IV - 05

33 Lê Thanh Vĩnh 11/3/1992 Kinh Trung cấp Y sĩ
Dân số viên hạng 

IV (V.08.10.29)
Trạm Y tế xã Ngọc Yêu

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ 

Rông
DSV IV - 06

34 Bùi Văn Điều 01/6/1992 Kinh Kỹ sư Công nghệ thông tin
Kỹ sư hạng III 

(V.58.02.07)

Phòng Kế hoạch - Nghiệp 

vụ
Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà KS III - 01



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 
TT Họ và tên

Ngày tháng 
năm sinh 

Dân tộc 

Trình độ chuyên môn Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển
Vị trí tuyển dụng Đơn vị dự tuyển Số báo danh

35 Nguyễn Thị Minh Hiền 09/11/1991 Kinh Cử nhân Công nghệ sinh học
Kỹ sư hạng III 

(V.58.02.07)

Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh - Thăm dò 

chức năng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Kon Tum
KS III - 02

36 Nguyễn Hải Long 03/5/1984 Kinh Kỹ sư Công nghệ thông tin
Kỹ sư hạng III 

(V.58.02.07)

Phòng Kê hoạch - Tổng 

hợp
Bệnh viện YDCT - PHCN KS III - 03

37 Hoàng An Nghiệp 24/01/1991 Mường Kỹ sư
Quản lý và công 

nghệ môi trường

Kỹ sư hạng III 

(V.58.02.07)

Khoa Sức khỏe môi 

trường – Y tế trường học – 

Bệnh nghề nghiệp

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Kon Tum
KS III - 04

38 Nguyễn Duy Thanh 05/11/1978 Kinh Kỹ sư Công nghệ thông tin
Kỹ sư hạng III 

(V.58.02.07)

Phòng Kế hoạch - Nghiệp 

vụ
Trung tâm Y tế huyện Kon Plông KS III - 05

39 Lã Thị Huyễn Trang 10/9/1993 Kinh Kỹ sư Quản lý môi trường
Kỹ sư hạng III 

(V.58.02.07)

Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn
Bệnh viện YDCT - PHCN KS III - 06

40 Nguyễn Thị Thùy Vân 02/9/1991 Kinh Kỹ sư
Kỹ thuật điện tử, 

truyền thông

Kỹ sư hạng III 

(V.58.02.07)
Phòng Tổ chức hành chính

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Kon Tum
KS III - 07

41 Hoàng Quốc Bảo 16/9/1982 Kinh Trung cấp Tin học

Kỹ thuật viên 

hạng IV 

(V.05.02.08)

Phòng Kế hoạch - Tổng 

hợp

Bệnh viện Y dược cổ truyền - 

Phục hồi chức năng
KTV IV - 01

42 Đặng Hồng Thạnh 21/4/1991 Kinh Cao đẳng Tin học

Kỹ thuật viên 

hạng IV 

(V.05.02.08)

Phòng Kế hoạch - Nghiệp 

vụ
Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai KTV IV - 02



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12/7/1997 Kinh Cử nhân Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng III 

(V.08.05.12)
Khoa Quản lý chất lượng Bệnh viện YDCT - PHCN ĐD III - 01

2 Bùi Thị Thu Hằng 12/3/1993 Kinh Cử nhân Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng III 

(V.08.05.12)
Phòng khám đa khoa Trung tâm Kiếm soát bệnh tật ĐD III - 02

3 Bùi Thị Hoa 13/11/1993 Kinh Cử nhân Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng III 

(V.08.05.12)
Phòng Điều dưỡng - 

Công tác xã hội
Bệnh viện YDCT - PHCN ĐD III - 03

4 Huỳnh Thị Hương Huê 30/12/1996 Kinh Cử nhân Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng III 

(V.08.05.12)
Trạm Y tế xã Đoàn Kết

Trung tâm Y tế thành phố 
Kon Tum

ĐD III - 04

5 Huỳnh Ngọc Lan 22/9/1995 Kinh Cử nhân Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng III 

(V.08.05.12)
Phòng khám đa khoa Trung tâm Kiếm soát bệnh tật ĐD III - 05

6 Hoàng Thị Lệ 12/10/1993 Tày Cử nhân Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng III 

(V.08.05.12)
Phòng khám đa khoa Trung tâm Kiếm soát bệnh tật ĐD III - 06

7 Nguyễn Hải Yến 16/8/1996 Kinh Cử nhân Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng III 

(V.08.05.12)
Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện YDCT - PHCN ĐD III - 07

8 Lương Thanh Bình 01/02/1993 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Khám-Liên chuyên 

khoa
Trung tâm Y tế huyện Kon 

Rẫy
ĐD IV - 01

9 Nguyễn Thị Hải Châu 17/07/1994 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa khám bệnh HSCC - 

Liên chuyên khoa
Trung tâm Y tế huyện Sa 

Thầy
ĐD IV - 02

Đơn vị dự tuyển Số báo danh

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ PHỎNG VẤN
(Ngày thứ ba: Buổi sáng, ngày 21 tháng 01 năm 2021)

____________

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn
Ngach/CDNN viên 

chức cần tuyển
Vị trí tuyển dụng 

________

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH Y TẾ NĂM 2020



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

Đơn vị dự tuyển Số báo danhTT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn
Ngach/CDNN viên 

chức cần tuyển
Vị trí tuyển dụng 

10 A Chuyết 17/04/1986 Xê Đăng Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Trạm Y tế xã Đăk Ring

Trung tâm Y tế huyện Kon 
Plông

ĐD IV - 03

11 Rơ Châm Chuỷh 09/11/1995 Ja rai Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện YDCT-PHCN ĐD IV - 04

12 Trương Văn Đăng 20/3/1988 Mường Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS
Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô ĐD IV - 05

13 Nguyễn Hoàng Danh 19/05/1986 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô ĐD IV - 06

14 Hoàng Thị Đào 14/10/1995 Nùng Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô ĐD IV - 07

15 Y Dầu 19/7/1993 Kdong Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Trạm Y tế xã Đăk Nông

Trung tâm Y tế huyện Ngọc 
Hồi

ĐD IV - 08

16 Lê Thị Thùy Dung 18/10/1993 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)

Khoa khám bệnh đa 
khoa - Hồi sức cấp cứu - 

Chống độc
Bệnh viện YDCT-PHCN ĐD IV - 09

17 Nguyễn Thị Dung 05/3/1989 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện YDCT - PHCN ĐD IV - 10

18 Đoàn Thị Thùy Dung 20/3/1994 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà ĐD IV - 11

19 Lưu Thiện Dũng 20/01/1995 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Trạm Y tế xã Đăk Na

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ 
Rông

ĐD IV - 12

20 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 23/07/1998 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện YDCT-PHCN ĐD IV - 13

21 Phạm Thị Khánh Duyên 19/11/1995 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Trạm Y tế xã Hà Mòn Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà ĐD IV - 14



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

Đơn vị dự tuyển Số báo danhTT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn
Ngach/CDNN viên 

chức cần tuyển
Vị trí tuyển dụng 

22 Phạm Thị Thu Hà 05/04/1993 Xê Đăng Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Phòng khám đa khoa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ĐD IV - 15

23 Lê Thị Hà 10/4/1977 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Trạm Y tế xã Mường 

Hoong
Trung tâm Y tế huyện Đăk 

Glei
ĐD IV - 16

24 Hà Thanh Hải 20/10/1995 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Khám bệnh liên 

chuyên khoa
Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô ĐD IV - 17

25 Hồ Văn Hải 25/09/1995 Kor Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Trạm Y tế xã Đăk Năng

Trung tâm Y tế thành phố 
Kon Tum

ĐD IV - 18

26 Nguyễn Phước Mỹ Hạnh 23/06/1991 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Trạm Y tế xã Đăk 

Choong
Trung tâm Y tế huyện Đăk 

Glei
ĐD IV - 19

27 Võ Thị Hậu 29/3/1994 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)

Khoa khám bệnh đa 
khoa - Hồi sức cấp cứu - 

Chống độc
Bệnh viện YDCT - PHCN ĐD IV - 20

28 Nguyễn Thị Thu Hiền 29/03/1992 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Nội tổng hợp - Nhi Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà ĐD IV - 21

29 Lê Thị Thu Hiền 03/02/1991 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô ĐD IV - 22

30 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/6/1989 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Nội

Trung tâm Y tế huyện Kon 
Rẫy

ĐD IV - 23

31 Trần Vinh Hiển 20/06/1993 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Cơ sở khám và điều trị 

tâm thần
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ĐD IV - 24

32 Bùi Thị Hiệp 24/7/1990 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm
Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ 

Rông
ĐD IV - 25

33 Nguyễn Văn Hiếu 10/08/1993 Kinh Trung cấp
Y sỹ Y học cổ 

truyền chuyển 
đổi điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV 
(V.08.05.13)

Trạm Y tế xã Đăk 
Choong

Trung tâm Y tế huyện Đăk 
Glei

ĐD IV - 26



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

Đơn vị dự tuyển Số báo danhTT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn
Ngach/CDNN viên 

chức cần tuyển
Vị trí tuyển dụng 

34 Y Hni 17/6/1996 Rơ Ngao Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa  Nội tổng hợp Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô ĐD IV - 27

35 Phan Thị Hoa 08/6/1991 Kinh Cử nhân Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Truyền nhiễm

Bệnh viện Đa khoa khu vực 
Ngọc Hồi

ĐD IV - 28

36 Trần Thị Thu Hòa 10/08/1995 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Trạm Y tế xã Đăk Nông

Trung tâm Y tế huyện Ngọc 
Hồi

ĐD IV - 29

37 Y Hội 17/05/1995 Xê Đăng Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Nội - Nhi - Nhiễm

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ 
Rông

ĐD IV - 30

38 Nguyễn Thị Hồng 02/10/1989 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô ĐD IV - 31

39 Lê Thị Huê 17/12/1998 Kinh Cử nhân Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Khám liên chuyên 

khoa
Trung tâm Y tế huyện Kon 

Rẫy
ĐD IV - 32



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

1 Y Hương 26/08/1995 Xê Đăng Cử nhân Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Nội - Nhi - Nhiễm

Trung tâm Y tế 
huyện Tu Mơ Rông

ĐD IV - 33

2 Trần Thị Hường 25/08/1993 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Trạm Y tế xã Đăk Ring

Trung tâm Y tế 
huyện Kon Plông

ĐD IV - 34

3 A Ký 05/10/1989 Kadong Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Nội tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Ngọc Hồi

ĐD IV - 35

4 A Lâk 4/16/1997 Rơ Ngao Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Trạm Y tế phường 

Trường Chinh
Trung tâm Y tế 

thành phố Kon Tum
ĐD IV - 36

5 Nguyễn Tùng Lâm 01/6/1993 Kinh Cử nhân Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Trạm Y tế xã Đăk Ring

Trung tâm Y tế 
huyện Kon Plông

ĐD IV - 37

6 Lê Thị Thu Lan 26/11/1992 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Nội - Nhi - Nhiễm

Trung tâm Y tế 
huyện Tu Mơ Rông

ĐD IV - 38

7 Y Liễu 19/09/1989 Dẻ Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Nội tổng hợp - 

Nhi
Trung tâm Y tế 
huyện Đăk Glei

ĐD IV - 39

8 Nguyễn Thị Ngọc Linh 1/29/1991 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Trạm Y tế xã Pô Kô

Trung tâm Y tế 
huyện Đăk Tô

ĐD IV - 40

9 Nguyễn Thị Ngọc Loan 03/09/1999 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Trạm Y tế xã Đăk Năng

Trung tâm Y tế 
thành phố Kon Tum

ĐD IV - 41

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA PHỎNG VẤN
(Ngày thứ ba: Buổi chiều, ngày 21 tháng 01 năm 2021)

____________

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn
Ngach/CDNN viên 

chức cần tuyển
Vị trí tuyển dụng Đơn vị dự tuyển Số báo danh

________
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Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn
Ngach/CDNN viên 

chức cần tuyển
Vị trí tuyển dụng Đơn vị dự tuyển Số báo danh

10 A Lụa 15/11/1986 Hà Lăng Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Trạm Y tế xã Hơ Moong

Trung tâm Y tế 
huyện Sa Thầy

ĐD IV - 42

11 Thái Thị Lượm 21/5/1996 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Nội tổng hợp 

Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Ngọc Hồi

ĐD IV - 43

12 Lê Thị Khánh Ly 12/10/1991 Kinh Trung cấp
Y sỹ đa khoa 

chuyển đổi điều 
dưỡng

Điều dưỡng hạng IV 
(V.08.05.13)

Khoa Y học cổ truyền
Bệnh viện YDCT-

PHCN
ĐD IV - 44

13 Phan Thị My Ly 04/01/1995 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)

Phòng khám đa khoa 
(Tổ điều trị nghiện 

chất)

Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật

ĐD IV - 45

14 Lê Xuân Minh 21/05/1997 Kinh Cử nhân Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS
Trung tâm Y tế 
huyện Đăk Tô

ĐD IV - 46

15 Y Mước 18/4/1988 Ja Rai Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Trạm Y tế xã Iadom 

Trung tâm Y tế 
huyện Ia H'Drai 

ĐD IV - 47

16 Y Mứt 23/02/1994 Jarai Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa khám bệnh HSCC - 

Liên chuyên khoa
Trung tâm Y tế 
huyện Sa Thầy

ĐD IV - 48

17 Huỳnh Thị Mỹ Ngọc 30/01/1994 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Trạm Y tế xã Đăk Blà 

Trung tâm Y tế 
thành phố Kon Tum

ĐD IV - 49

18 Y Nhà 20/02/1993 Giẻ Triêng Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Trạm Y tế xã Đăk 

Choong
Trung tâm Y tế 
huyện Đăk Glei

ĐD IV - 50

19 Lê Quốc Nhật 18/07/1994 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Ngoại tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Ngọc Hồi

ĐD IV - 51

20 Võ Thị Ngọc Nhung 17/02/1999 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Truyền nhiễm

Trung tâm Y tế 
huyện Đăk Hà

ĐD IV - 52

21 Nguyễn Thị Thùy Nhung 26/09/1999 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Khám - HSCC

Trung tâm Y tế 
huyện Kon Plông

ĐD IV - 53



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn
Ngach/CDNN viên 

chức cần tuyển
Vị trí tuyển dụng Đơn vị dự tuyển Số báo danh

22 Y Oanh 08/04/1999 Xê Đăng Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Trạm Y tế xã Mường 

Hoong
Trung tâm Y tế 
huyện Đăk Glei

ĐD IV - 54

23 Nguyễn Thị Lan Phương 28/05/1997 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Khám - Liên 

chuyên khoa
Trung tâm Y tế 
huyện Kon Rẫy

ĐD IV - 55

24 Lê Thị Hoa Thắm 28/7/1993 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Hồi sức cấp cứu - 

Liên chuyên Khoa 
Trung tâm Y tế 
huyện Sa Thầy

ĐD IV - 56

25 Lê Hoàng Thanh 05/10/1995 Kinh Trung cấp

Y sĩ đa khoa (có 
chứng chỉ 

chuyển đổi sang 
điều dưỡng 

Điều dưỡng hạng IV 
(V.08.05.13)

Khoa Giám định Trung tâm Pháp y ĐD IV - 57

26 Trần Thị Thanh 29/10/1995 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Trạm Y tế xã Đăk Pét

Trung tâm Y tế 
huyện Đăk Glei

ĐD IV - 58

27 Nguyễn Thị Kim Thanh 18/9/1992 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Nội

Trung tâm Y tế 
huyện Kon Rẫy

ĐD IV - 59

28 Nguyễn Thị Phương Thảo 23/05/1992 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Nội tổng hợp

Trung tâm Y tế 
huyện Đăk Tô

ĐD IV - 60

29 Y Thảo 31/01/1993 Jơ Lơng Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Nội

Trung tâm Y tế 
huyện Kon Rẫy

ĐD IV - 61

30 Đặng Thị Xuân Thu 06/02/1993 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Khám - Liên 

chuyên khoa
Trung tâm Y tế 
huyện Kon Rẫy

ĐD IV - 62

31 Thái Thị Thương 10/12/1991 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Nội 

Trung tâm Y tế 
huyện Kon Rẫy

ĐD IV - 63

32 Ngô Thị Thu Thủy 08/06/1995 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Trạm Y tế xã Đăk Blà

Trung tâm Y tế 
thành phố Kon Tum

ĐD IV - 64

33 Võ Thị Thủy Tiên 21/05/1992 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa khám đa khoa

Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật

ĐD IV - 65



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn
Ngach/CDNN viên 

chức cần tuyển
Vị trí tuyển dụng Đơn vị dự tuyển Số báo danh

34 Trần Thị Nữ Trinh 15/11/1992 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Y học cổ truyền

Bệnh viện YDCT-
PHCN

ĐD IV - 66

35 Lê Thị Kim Trinh 14/12/1996 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa khám bệnh HSCC - 

Liên chuyên khoa
Trung tâm Y tế 
huyện Sa Thầy

ĐD IV - 67

36 Đinh Văn Trường 04/09/1989 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Trạm Y tế xã Đăk Plô

Trung tâm Y tế 
huyện Đăk Glei

ĐD IV - 68

37 Dương Huỳnh Anh Tuấn 22/9/1996 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa  khám Hồi sức 

cấp cứu 
Trung tâm Y tế 
huyện Đăk Glei

ĐD IV - 69

38 Lê Thị Ánh Tuyết 4/5/1994 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Khám liên chuyên 

khoa
Trung tâm Y tế 
huyện Kon Rẫy

ĐD IV - 70

39 Lê Thị Uyên 27/04/1994 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)

Khoa khám bệnh liên 
chuyên khoa (RHM-Mắt-

TMH)

Trung tâm Y tế 
huyện Đăk Tô

ĐD IV - 71

40 Hoàng Thị Bảo Uyên 19/05/1995 Kinh Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Trạm Y tế xã Tê Xăng

Trung tâm Y tế 
huyện Tu Mơ Rông

ĐD IV - 72

41 Nguyễn Thị Ái Vân 11/5/1986 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)

Phòng khám đa khoa 
(Tổ điều trị nghiện 

chất)

Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật 

ĐD IV - 73

42 Trần Thị Thúy Vân 27/10/1992 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Nhi

Trung tâm Y tế 
huyện Đăk Tô

ĐD IV - 74

43 A Viết 25/01/1994 Xê Đăng Trung cấp Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Trạm Y tế xã Tê Xăng

Trung tâm Y tế 
huyện Tu Mơ Rông

ĐD IV - 75

44 Hoàng Quang Việt 17/11/1990 Kinh Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Ngoại tổng hợp - 

CSSKSS
Trung tâm Y tế 
huyện Đăk Tô

ĐD IV - 76

45 Y Zoan 28/6/1993 Rơ Ngao Cao đẳng Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 

(V.08.05.13)
Khoa Ngoại tổng hợp - 

CSSKSS
Trung tâm Y tế 
huyện Đăk Tô

ĐD IV - 77



Trình độ 
văn bằng

Chuyên 
ngành 

1 Trần Thị Diễm Châu 14/4/1992 Kinh Cử Nhân Hộ sinh
Hộ sinh hạng III 

(V.08.06.15)
Khoa ngoại tổng hợp - chăm 

sóc sức khỏe sinh sản
Trung tâm Y tế huyện 

Tu Mơ Rông
HS III - 01

2 Đặng Thị Thùy Duyên 22/12/1987 Kinh Trung cấp Hộ sinh 
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)
Trạm Y tế xã Ngọc Yêu 

Trung tâm Y tế huyện 
Tu Mơ Rông 

HS IV - 01

3 Tô Thị Gái 26/4/1989 Kinh Trung cấp Hộ sinh
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)
Trạm Y tế Mường Hoong

Trung tâm Y tế huyện 
Đăk Glei

HS IV - 02

4 Y Hà 10/9/1991 Ba Nar Cao đẳng Hộ sinh 
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)
Trạm Y tế xã Đăk Hà

Trung tâm Y tế huyện 
Tu Mơ Rông 

HS IV - 03

5 Hà Thị Mỹ Hạnh 11/5/1990 Kinh Cao đẳng Hộ sinh 
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)
Khoa Ngoại tổng hợp - 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
Trung tâm Y tế huyện 

Ia H'Drai
HS IV - 04

6 Đặng Thị Minh Nguyệt 26/10/1976 Kinh Cao đẳng Hộ sinh
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)
Trạm Y tế Đăk Pék

Trung tâm Y tế huyện 
Đăk Glei

HS IV - 05

7 Hoàng Thị Oanh 10/6/1991 Kinh Trung cấp Hộ sinh 
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)
Trạm Y tế xã Đăk Pét

Trung tâm Y tế huyện 
Đăk Glei

HS IV - 06

8 Y Phỉ 16/11/1990 Dẻ Trung cấp Hộ Sinh
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)
Khoa ngoại tổng hợp - chăm 

sóc sức khỏe sinh sản
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Glei
HS IV - 07

9 Y Quân 20/02/1989 Triêng Trung Cấp Hộ sinh
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)
Phòng khám đa khoa Khu 

vực Đăk Môn
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Glei
HS IV - 08

10 Y Thảo 02/8/1991 Dẻ Cao đẳng Hộ sinh
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)
Phòng khám đa khoa khu 

vực Đăk Môn
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Glei
HS IV - 09

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ PHỎNG VẤN
(Ngày thứ tư: Buổi sáng, ngày 22 tháng 01 năm 2021)

____________

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn
Ngach/CDNN viên 

chức cần tuyển
Vị trí tuyển dụng Đơn vị dự tuyển Số báo danh

________

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH Y TẾ NĂM 2020



Trình độ 
văn bằng

Chuyên 
ngành 

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn
Ngach/CDNN viên 

chức cần tuyển
Vị trí tuyển dụng Đơn vị dự tuyển Số báo danh

11 Nguyễn Thị Thanh Thúy 12/8/1992 Kinh Trung cấp Hộ sinh
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)
Trạm Y tế thị trấn Đăk Tô

Trung tâm Y tế huyện 
Đăk Tô

HS IV - 10

12 Nguyễn Thị Thùy Trang 12/7/1994 Kinh Cao đẳng Hộ sinh
Hộ sinh hạng IV 

(V.08.06.16)
Trạm Y tế thị trấn Đăk Tô

Trung tâm Y tế huyện 
Đăk Tô

HS IV - 11

13 Nguyễn Thị Quế Ngân 21/02/1995 Kinh Đại học
Y tế công 

cộng 

Y tế công cộng hạng 

III (V.08.04.10)

Khoa An toàn thực phẩm - Y 

tế công cộng và Dinh dưỡng 

Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Hà
YTCC III - 01

14 Phạm Trung Anh 17/9/1996 Kinh Đại học Dược
Dược hạng III 
(V.08.08.22)

Khoa Dược - Trang thiết bị - 
Vật tư y tế

Trung tâm Y tế huyện 
Sa Thầy

D III - 01

15 Đinh Thị Linh Đa 27/11/1992 Mường Đại học Dược
Dược hạng III 
(V.08.08.22)

Trạm Y tế xã Đăk Dục
Trung tâm Y tế huyện 

Ngọc Hồi
D III - 02

16 Bùi Thị Dương 02/01/1992 Mường Đại học Dược
Dược hạng III 
(V.08.08.22)

Khoa Dược
Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Ngọc Hồi
D III - 03

17 Mai Thị Xuân Duy 01/5/1987 Kinh Đại học Dược
Dược hạng III 
(V.08.08.22)

Khoa Dược
Bệnh viện YDCT - 

PHCN
D III - 04

18 Nguyễn Thị Ánh Hương 18/8/1991 Kinh Đại học Dược
Dược hạng III 
(V.08.08.22)

Trạm Y tế xã Đăk Năng
Trung tâm Y tế thành 

phố Kon Tum
D III - 05

19 Y Nguyễn Diệu Khánh 10/9/1990 Dẻ Đại học Dược
Dược hạng III 
(V.08.08.22)

Khoa Dược - Trang thiết bị - 
Vật tư y tế

Trung tâm Y tế huyện 
Đăk Glei

D III - 06

20 Y Kreng 03/6/1992 Kinh Đại học Dược
Dược hạng III 
(V.08.08.22)

Khoa Dược - Trang thiết bị - 
Vật tư y tế

Trung tâm Y tế huyện 
Sa Thầy

D III - 07

21 Lương Thị Diệu Linh 20/01/1990 Kinh Đại học Dược
Dược hạng III 
(V.08.08.22)

Trạm Y tế xã Đăk Plô
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Glei
D III - 08

22 Y Lục 13/7/1991 Xê Đăng Đại học Dược
Dược hạng III 
(V.08.08.22)

Khoa Dược - Trang thiết bị - 
Vật tư y tế

Trung tâm Y tế huyện 
Đăk Glei

D III - 09



Trình độ 
văn bằng

Chuyên 
ngành 

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn
Ngach/CDNN viên 

chức cần tuyển
Vị trí tuyển dụng Đơn vị dự tuyển Số báo danh

23 Trần Tấn Lực 07/1/1997 Kinh Đại học Dược
Dược hạng III 
(V.08.08.22)

Khoa Dược
Bệnh viện YDCT - 

PHCN
D III - 10

24 Trịnh Thị Thanh Mai 14/11/1994 Kinh Đại học Dược
Dược hạng III 
(V.08.08.22)

Khoa Dược
Bệnh viện YDCT - 

PHCN
D III - 11

25 Y Mùi 08/9/1992 Xê Đăng Đại học Dược
Dược hạng III 
(V.08.08.22)

Trạm Y tế xã Mường Hoong
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Glei
D III - 12

26 Nguyễn Vũ Thế Nghiêm 04/4/1996 Kinh Đại học Dược
Dược hạng III 
(V.08.08.22)

Khoa Dược
Bệnh viện YDCT - 

PHCN
D III - 13

27 Y Nhân 23/7/1992 Triêng Đại học Dược
Dược hạng III 
(V.08.08.22)

Khoa Dược - Trang thiết bị - 
Vật tư y tế

Trung tâm Y tế huyện 
Ngọc Hồi

D III - 14

28 Dương Thị Ý Nhi 11/7/1994 Kinh Đại học Dược
Dược hạng III 
(V.08.08.22)

Khoa Kiểm nghiệm Thuốc
Trung tâm Kiểm 

nghiệm Thuốc, mỹ 
phẩm, thực phẩm

D III - 15

29 Huỳnh Thục Như 06/8/1995 Kinh Đại học Dược
Dược hạng III 
(V.08.08.22)

Khoa Kiểm nghiệm Thuốc
Trung tâm Kiểm 

nghiệm Thuốc, mỹ 
phẩm, thực phẩm

D III - 16

30 Hoàng Oanh 06/02/1993 Nùng Đại học Dược
Dược hạng III 
(V.08.08.22)

Khoa Dược
Bệnh viện YDCT - 

PHCN
D III - 17

31 Đinh Duy Phương 26/9/1995 Kinh Đại học Dược
Dược hạng III 
(V.08.08.22)

Khoa Dược - Trang thiết bị - 
Vật tư y tế

Trung tâm Y tế huyện 
Sa Thầy

D III - 18

32 Nguyễn Thị Tháí Thanh 15/5/1989 Kinh Đại học Dược
Dược hạng III 
(V.08.08.22)

Trạm Y tế thị trấn
Trung tâm Y tế huyện 

Kon Plông
D III - 19

33 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 15/01/1994 Kinh Đại học Dược
Dược hạng III 
(V.08.08.22)

Khoa Dược
Bệnh viện YDCT - 

PHCN
D III - 20

34 Bùi Đăng Trung 19/4/1993 Kinh Đại học Dược
Dược hạng III 
(V.08.08.22)

Khoa Kiểm nghiệm Thuốc
Trung tâm Kiểm 

nghiệm Thuốc, mỹ 
phẩm, thực phẩm

D III - 21



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

1 Lê Thị Trâm Anh 10/8/1995 Kinh Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã Đoàn Kết
Trung tâm Y tế thành 

phố Kon Tum
D IV - 01

2 Y Ben 05/11/1994 Ja Rai Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã Hơ Moong 
Trung tâm Y tế huyện 

Sa Thầy
D IV - 02

3 Trần Thị Mỹ Duyên 29/10/1995 Kinh Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Khoa Dược - Trang thiết bị 
- Vật tư y tế

Trung tâm Y tế huyện 
Tu Mơ Rông

D IV - 03

4 Nguyễn Thị Thu Hiền 16/4/1992 Kinh Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã Đăk Cấm
Trung tâm Y tế thành 

phố Kon Tum
D IV - 04

5 Vương Thị Hiền 20/4/1988 Kinh Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã Hòa Bình
Trung tâm Y tế thành 

phố Kon Tum
D IV - 05

6 Trần Thị Hoàng Lan 30/7/1996 Kinh Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã Hòa Bình
Trung tâm Y tế thành 

phố Kon Tum
D IV - 06

7 Y Liên 19/9/1999 Dẻ Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Phòng khám đa khoa khu 
vực Đăk Môn 

Trung tâm Y tế huyện 
Đăk Glei

D IV - 07

8 Nguyễn Thị Thảo Loan 01/10/1992 Kinh Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Trạm Y tế phường Trần 
Hưng Đạo

Trung tâm Y tế thành 
phố Kon Tum

D IV - 08

9 Nguyễn Vỹ Luận 20/9/1991 Kinh Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Phòng khám đa khoa khu 
vực Đăk Môn

Trung tâm Y tế huyện 
Đăk Glei

D IV - 09

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ PHỎNG VẤN
(Ngày thứ tư: Buổi chiều, ngày 22 tháng 01 năm 2021)

____________

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn
Ngach/CDNN viên 

chức cần tuyển
Vị trí tuyển dụng Đơn vị dự tuyển Số báo danh

________

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH Y TẾ NĂM 2020



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn
Ngach/CDNN viên 

chức cần tuyển
Vị trí tuyển dụng Đơn vị dự tuyển Số báo danh

10 Nguyễn Thị Trúc Ly 20/8/1981 Kinh Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Trạm Y tế phường Trần 
Hưng Đạo

Trung tâm Y tế thành 
phố Kon Tum

D IV - 10

11 Nguyễn Thị Hằng Nga 18/10/1993 Kinh Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã Đăk Cấm
Trung tâm Y tế thành 

phố Kon Tum
D IV - 11

12 Nguyễn Thị Ngọc Phương 22/6/1993 Kinh Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã Hơ Moong 
Trung tâm Y tế huyện 

Sa Thầy
D IV - 12

13 A Quy 05/9/1996 Xê Đăng Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã Đăk Cấm
Trung tâm Y tế thành 

phố Kon Tum
D IV - 13

14 Y Tam 27/01/1988 Dẻ Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Phòng khám đa khoa khu 
vực Đăk Môn 

Trung tâm Y tế huyện 
Đăk Glei

D IV - 14

15 Hồ Phương Thắng 28/6/1993 Kinh Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Phòng khám đa khoa khu 
vực Đăk Môn 

Trung tâm Y tế huyện 
Đăk Glei

D IV - 15

16 Phạm Lê Thanh Thảo 22/8/1996 Kinh Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã Hơ Moong 
Trung tâm Y tế huyện 

Sa Thầy
D IV - 16

17 Trần Thẩm Thương 03/12/1993 Kinh Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã Ia Tơi
Trung tâm Y tế huyện 

Ia H'Drai
D IV - 17

18 Trần Đình Thương 10/8/1983 Kinh Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã Hòa Bình
Trung tâm Y tế thành 

phố Kon Tum
D IV - 18

19 Võ Nguyên Hải Thụy 05/5/1991 Kinh Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã Hòa Bình
Trung tâm Y tế thành 

phố Kon Tum
D IV - 19

20 Nguyễn Thị Trang 10/5/1991 Kinh Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã Đăk Cấm
Trung tâm Y tế thành 

phố Kon Tum
D IV - 20

21 Võ Thị Kiều Trinh 22/9/1998 Kinh Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Khoa Dược - Trang thiết bị 
- Vật tư y tế

Trung tâm Y tế huyện 
Kon Plông

D IV - 21



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn
Ngach/CDNN viên 

chức cần tuyển
Vị trí tuyển dụng Đơn vị dự tuyển Số báo danh

22 Hoàng Đức Trung 04/2/1990 Kinh Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Trạm Y tế phường Trần 
Hưng Đạo

Trung tâm Y tế thành 
phố Kon Tum

D IV - 22

23 Lê Mai Vi 15/8/1987 Kinh Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Trạm Y tế phường Trần 
Hưng Đạo

Trung tâm Y tế thành 
phố Kon Tum

D IV - 23

24 Đinh Thị Viết 06/7/1990 H'Re Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã Hòa Bình
Trung tâm Y tế thành 

phố Kon Tum
D IV - 24

25 Phạm Thị Thảo Vy 03/8/1995 Kinh Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 
(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã Đăk Cấm
Trung tâm Y tế thành 

phố Kon Tum
D IV - 25

26 Lê Thị Hoàng Anh 10/4/1982 Kinh Cử nhân Kế toán
Kế toán viên 

(06.031)
Phòng Tài chính - Kế toán

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật
KTV - 01

27 Nguyễn Thành Cường 20/12/1993 Kinh Cử nhân Kế toán
Kế toán viên 

(06.031)
Phòng Tài chính - Kế toán

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật
KTV - 02

28 Vũ Thị Ngọc Diễm 13/11/1990 Kinh Cử nhân Kế toán
Kế toán viên 

(06.031)
Phòng Tài chính - Kế toán

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật
KTV - 03

29 Lê Thị Giang 21/6/1994 Kinh Cử nhân Kế toán
Kế toán viên 

(06.031)
Phòng Tài chính - Kế toán

Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Ngọc Hồi
KTV - 04

30 Nguyễn Thị Hà 02/10/1990 Kinh Cử nhân Kế toán
Kế toán viên 

(06.031)
Phòng Tài chính - Kế toán

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật
KTV - 05

31 Lê Thị Hồng Hạnh 22/02/1979 Kinh Cử nhân Kế toán
Kế toán viên 

(06.031)
Phòng Tài chính - Kế toán

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật
KTV - 06

32 Đặng Tiến Lĩnh 29/11/1990 Kinh Cử nhân Kế toán
Kế toán viên 

(06.031)
Phòng Tài chính - Kế toán

Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Ngọc Hồi
KTV - 07

33 Đỗ Nguyên Nhật 20/9/1987 Kinh Thạc sĩ
Tài chính - Ngân 

hàng

Kế toán viên 

(06.031)
Phòng Tài chính - Kế toán

Trung tâm Y tế huyện 

Ia H'Drai
KTV - 08



Trình độ 
văn bằng

Chuyên ngành 

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc 

Trình độ chuyên môn
Ngach/CDNN viên 

chức cần tuyển
Vị trí tuyển dụng Đơn vị dự tuyển Số báo danh

34 Nguyễn Thị Nhật Sáng 27/11/1988 Kinh Cử nhân
Tài chính - Ngân 

hàng

Kế toán viên 

(06.031)
Phòng Tài chính - Kế toán

Trung tâm Y tế huyện 

Kon Plông
KTV - 09

35 Nguyễn Như Thanh 06/08/1988 Kinh
Thạc sĩ, cử 

nhân
Kế toán

Kế toán viên 

(06.031)
Phòng Tài chính - Kế toán

Trung tâm Y tế thành 

phố Kon Tum
KTV - 10

36 Nguyễn Thị Thanh Thủy 29/01/1992 Kinh Cử nhân Kế toán
Kế toán viên 

(06.031)
Phòng Tài chính - Kế toán

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật
KTV - 11

37 Nguyễn Thị Kim Viên 20/11/1992 Kinh Cử nhân Kế toán
Kế toán viên 

(06.031)
Phòng Tài chính - Kế toán

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật
KTV - 12

38 Phan Thị Tú Anh 12/12/1992 Kinh Cử nhân
Tài chính  - Ngân 

hàng

Kế toán trung cấp 

(06.032)
Phòng Tài chính - Kế toán

Trung tâm Y tế huyện 

Ia H'Drai
KTTC - 01

39 Nguyễn Thị Bích Thùy 02/6/1990 Kinh Cử nhân Kế toán
Kế toán trung cấp 

(06.032)
Phòng Tài chính - Kế toán

Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Tô
KTTC - 02


		2021-01-17T09:45:38+0700


		2021-01-17T09:45:36+0700




